BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: 19ï 2⁄QI)-BCT Hà Nội, ngày 1+ (húng Ỳ năm 2021 


QUYET ĐỊNH 
Thành lập Nhóm tư vân trong nước (DAG) Việt Nam 


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 


Căn cứ Nghị quyết số Ì 02/2020/QH14 cua Quốc hội ban hành ngày 08 
tháng 6 năm 2020 về phê chuẩn lliệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và 
Liên mình cháu /u (EVF T/1); 


Căn cứ Quyết định sỐ 1175⁄9D-TTg ban hành ngày 4 tháng Š năm 2020 
của Thủ tướng Chính phù về việc chỉ định các cơ quan đâu mối để triển khai thực 
hiện liiệp định thương mại tự do giữa Cộng hỏa xã hội chu nghĩa Việt Nam và 
Liên mình châu Au (EÉVET): 


Căn cứ Quyết định số 1201/QD- 11g của Thủ tướng Chính Phú (Wietidii 
ngày 06 tháng 8 năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Iliệp định /LUANVEU mại 
tịt do giữa Cộng hỏa xã hội chu nghĩa Việt Nam và Liên mình châu Âu (EVEFT4) 
và các văn ban liên quan; 


Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày Ì Š tháng Š năm 2017 cua Thu 
tróng Chính phú quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tô chức của 
Bộ Cóng Thương; 


Căn cứ Quyết định số 2091/OD-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2020 về Kế 
hoạch thực hiện lhiệp? định V111 cua Bộ Cóng Thương; 


Căn cứ Công văn số 773/VPCP-OHOT của Văn phòng Chính phú ngày 12 
tháng 4 năm 2021; 


Căn cứ Công văn số 1714/VPCP-OQHOT của Văn phòng Chính phú ngày 8 
tháng 7 năm 202]; 


Căn cứ Công văn số 2248/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 
l6 thang Š năm 2021; 


Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, 


QUYÉT ĐỊNH: 


Điều 1. Thành lập Nhóm tư vấn trone nước (DAO) Việt Nam (sau dây gọi 
là Nhóm IĐAG Việt Nam) theo quy định tại Diễu 13.15 Chương Thương mại và 
Phát triển bền vững trong Iliệp dịnh I:VIFTA. Danh sách cụ thê các thành viên 
Nhóm DAG Việt Nam dược ban hành tại Phụ lục của Quyết định này. Danh sách 
cụ thể các thành viên Nhóm DAG Việt Nam có thê dược sửa đối, bỗ sung theo 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 


Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyên hạn của Nhóm DAG Việt Nam 


- Nhóm DAG Việt Nam hoạt động như một diễn dàn, không có tư cách pháp 
nhân, không có con dâu và tài khoản riêng. 


- Tập hợp, trình bày quan điểm và dưa ra khuyên nghị, tư vẫn và sóp ý dối 
với việc thực thi Chương Thương mại và Phát triên bên vững của Iliệp dịnh 
[:VIFTA, phù hợp với cam kết tại Iliệp dịnh. Các quan điểm và khuyến nghị này 
được dưa lên Ủy ban Thương mại và Phát triển bên vững của Lliệp qh lÌ thải 
và các Bộ, neành liên quan của Việt Nam. Các quan điểm và khuyên noñI của 
Nhóm DAG Việt Nam có siá trị tham khảo, không mang tính ràng buộc dối với 
các cơ quan, tô chức có liên quan. 


- Tham vân ý kiên của các chuyên ø1a, các tô chức trong và ngoài nước. 
- Tuân thủ Lliên pháp, pháp luật Việt Nam. 
Điều 3. Cơ cầu tô chức của Nhóm DAG Việt Nam 


I. Về thành phần chuno, Nhóm DAG Việt Nam bao gôm không quá 15 
thành viên đáp ứng các điêu kiện sau: 


a) Là các hiệp hội, tô chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam, được 
thành lập và hoạt dộng, hợp pháp tại Việt Nam, dại diện cho các lợi ích chính dáng, 
tại Việt Nam liên quan đến thương mại và phát triển bên vững: 


b) loạt động độc lập với cơ quan quản lý nhà nước mà Nhóm DAO Việt 
Nam cung cấp tư vấn; 


c) Có năng lực tư vân cho các cơ quan quản lý nhà nước về các vân đề liên 
quan đên thương mại và phát triền bên vững; 


d) Không có hoạt động vi phạm pháp luật trước khi trở thành thành viên 
Nhóm DAG Việt Nam. 


. Nhóm DAG Việt Nam øôm 03 phân nhóm là kinh tế, xã hội và môi 
truÖnm, Thánh phân của các phân nhóm dược phân bồ cân băng nhau. 


t`) 


- Phân nhóm kinh tê: DaO Ð oôm các tô chức, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội 
ngành hàng đại diện cho quyền lợi của người sử dụng lao động, tô chức nghê 
nghiệp; 


- Phân nhóm xã hội: bao ôm các tô chức đại diện cho người lao động và 
các tô chức khác có liên quan; 


- Phân nhóm môi trường: bao ôm các tô chức về mỗi trường và các lĩnh 
vực khác có liên quan. 


3. Tư cách thành viên tham 1a Nhóm DAO Việt Nam là các tô chức được 
quy định tại Khoản 1 Điều này. Sau khi chính thức dược lựa chọn là thành viên 
của Nhóm DAO Việt Nam, các tô chức thành viên sẽ ủy quyên việc tham gia cho 
một dại diện hợp pháp của tô chức mình. Việc ủy quyền được thực hiện băng văn 
bản và được gửi dến Chủ tịch của Nhóm DAG Việt Nam, đồng thời có văn bản 
thông báo với Ban thư ký của Nhóm DAG Việt Nam. 


4. Trong trường, hợp một thành viên muốn từ bỏ tư cách thê nttfeth tƯ 
mình hoặc thay dối dại diện hợp pháp của tô chức mình, thành viên đó phải có 
văn bản gửi đến Chủ tịch của Nhóm DAG Việt Nam, dông thời có văn bản thông 
báo với Ban thư ký của Nhóm IDAG Việt Nam. 


5. Trong trường hợp tô chức của một thành viên giải thề tự nouyện hoặc bị 
olảl thê băt buộc hoặc bị đình chỉ hoạt động, thành viên đó phải có văn bản pửi 
đến Chủ tịch của Nhóm DAG Việt Nam, dông thời có văn bản thông báo với Ban 
thư ký của Nhóm I2AG Việt Nam. 


6. Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Nhóm DAO Việt Nam là 03 
năm, và có thê hoạt động nhiều nhiệm kỷ nêu dược lựa chọn theo quy định tại 
khoản 3 Điều này. Các thành viên được lựa chọn bồ suno hoặc thay thê siữa nhiệm 
kỳ sẽ có nhiệm kỳ ít hơn 3 năm và kết thúc cùng lúc với nhiệm kỳ của Nhóm 
IĐAG. 


7. Nhóm DAG Việt Nam có thể bao ôm một sỐ quan sát viên. Quan sát 
viên được lựa chọn theo nhiệm kỳ của Nhóm DAG Việt Nam. Các quan sát viên 
phải đáp ứng dây dủ các tiêu chí lựa chọn thành viên chính thức của Nhóm DAO 
Việt Nam nêu tại khoản 1 Điều này. Số lượng quan sát viên không vượt quá SỐ 
lượng thành viên chính thức và đảm bảo cân băng øiữa các phân nhóm. Quan sát 
viên có thể tham gia các hoạt động của Nhóm DAG Việt Nam nhưng không có 
quyên biểu quyết và tham gia khuyên nohi. Tô chức đăng ký làm quan sát viên 
gửi dơn đăng ký cho Ban Thư ký rà soát, tập hợp; sau dó các thành viên Nhóm 
DAO Việt Nam cùng dưa ra quyết định dôi với dơn dăng ký trên cơ sở biều quyết 
đa số (trên 50% thành viên trở lên tán thành). 


tˆ2 


$. ứng dầu Nhóm DAG Việt Nam là Ban Chủ tịch, bao oôm 01 Chủ tịch 
và 02 Phó Chủ tịch bao sôm dây đủ đại diện của các phân nhóm. Ban Chủ tịch 
được bâu chọn và quyết định tại buổi họp dầu tiền của Nhóm DAG Việt Nam. 
Chủ tịch được lựa chọn thông qua biểu quyết da số giữa các thành viên. 02 Phó 
Chủ tịch được bầu từ các phân nhóm còn lại và do các phân nhóm tự dễ cử. 


Chủ tịch có các nhiệm vụ: (ï) giữ vai trò đại diện cho Nhóm DAO Việt 
Nam; (ii) xem xét đề xuất của các bên liên quan và xây dựng dự thảo chương trình 
làm việc cho các phiên họp của Nhóm DAO Việt Nam; (11) g1ữ vai trò chủ tọa và 
điều phối hoạt động thảo luận trong các buổi họp của Nhóm DAG Việt Nam; và 
(Iv) dông chủ tọa tại Diễn đàn chung của Nhóm DAG Việt Nam. 


Phó Chủ tịch p1ữ vai trò Chủ tịch khi dược Chủ tịch ủy quyên, hỗ trợ Chủ 
tịch điều phôi hoạt động của các phần nhóm. 


9. Nhiệm kì hoạt động của Ban Chủ tịch Nhóm DAO Việt Nam là 05 năm, 
và có thể hoạt động nhiều nhiệm kỳ nếu dược lựa chọn theo quy định tatiBtia 
Diêu này. Các thành viên trone Ban Chủ tịch được lựa chọn bồ suno hoặc thay 
thế ø oiữa nhiệm kỳ sẽ có nhiệm kỳ ít hơn 03 năm và kết thúc cùng lúc với nhiệm 
kỳ của Nhóm IDAG Việt Nam. 


Điều 4. Ban Thư ký của Nhóm DAG Việt Nam 


[. Thành lập 01 Ban Thư ký có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của Nhóm DA 
Việt Nam, Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Nhóm DAG Việt Nam; dảm bảo tính 
công khai, minh bạch trong các hoạt động của Nhóm DAG Việt Nam; phối hợp 
với Ban Thư ký Nhóm DAG của I‡U tô chức Diễn dàn chung DAO và các sự kiện 
khác có liên quan; soạn thảo biên bản họp cũng như khuyên nehị của tất cả các 
buôi họp của Nhóm DAG Việt Nam gửi dến Chính phủ, Ủy ban Thương mại và 
Phát triên bền vững của I‡VIFTA và/hoặc các bên liên quan khác của Việt Nam và 
HỤ. 


2. Ban Thư ký là tô chức độc lập với Nhóm DA. 

3. Trone thời sian Ban Thư ký chưa dược thành lập, chức năng của lan 
Thư ký tạm thời dược giao cho Vụ Chính sách Thương mại Da biên, Bộ Công 
Thương cho đến khi có Quyết dịnh thành lập chính thức. 

Điều 5. Chế độ làm việc của Nhóm DAG Việt Nam 

1. Cơ chế ra quyết định 


Nhóm DAG Việt Nam ra quyết dịnh dựa trên cơ sở đồng thuận (100% thành 
viên bỏ phiếu tán thành). Trong trường hợp không dạt được đông thuận, quyết 
định dược đưa ra trên cơ sở biêu quyết da sô (trên 50% thành viên bỏ phiều tán 
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thành và trong đó có ý kiến của Chủ tịch). Nếu số phiếu biều quyết cân băng, Chủ 
tịch là người dưa ra quyết dịnh cuối cùng. 


2. Cơ chê làm việc 


a) Nhóm DAG Việt Nam tổ chức họp tối thiểu 02 lần/năm, trong đó bao 
ôm 02 cuộc họp thường xuyên cùng đợt với cuộc họp của Uy ban Thương mại 
và Phát triển bên vững trons IVFTA và cuộc họp Diễn đàn chung. Giữa hai kì 
họp, Nhóm ID2AO Việt Nam có thể biều quyết hoặc quyết định các vấn đề thuộc 
thâm quyền thông qua việc lây ý kiến băng văn bản các thành viên chính thức. 


b) Nhóm DAG Việt Nam có thể tô chức các buổi họp bất thường trên cơ sở 
đê xuất của Chủ tịch hoặc của hơn một nửa số thành viên, hoặc theo đề nghị của 
Ủy ban Thương mại và Phát triển bên vững của IVF TA và các Bộ, ngành liên 
quan của Việt Nam. Việc tham dự của các chuyên gia, tô chức độc lập trong nước 
hoặc các bên liên quan khác không phải là thành viên chính thức hoặc quan sát 
viên trong các buổi họp của Nhóm DAG Việt Nam do Chủ tịch quyết định. 


c) Các buôồi họp của Nhóm DAG Việt Nam dược coi là hợp lễ ết trên 
một nửa số thành viên chính thức và có dủ đại diện từ ít nhất 02 ph 1JJ4IMEtiah 
họp. Một thành viên nêu vắng mặt tại một buồi họp phải có thông báo băng văn 
bản gửi dến Chủ tịch và Ban Thư ký của Nhóm DAG Việt Nam trước khi buồi 
họp diễn ra. 


d) Chương trình làm việc trong các buồi họp do Chủ tịch xây dựng trên cơ 
sở tham vấn ý kiến của các Phó Chủ tịch và phải đảm bảo cân băng về nội duno. 
Các thành viên chính thức, quan sát viên của Nhóm DAO Việt Nam, các Bọ, 
ngành liên quan và Ủy ban Thương mại và Phát triển bên vững của IVFTA có 
thể đề xuất nội dung đề dưa vào chương trình làm việc. Ban Thư ký chịu trách 
nhiệm phi biên bản và các khuyến nghị được thông qua tại cuộc họp, nêu có. 


e) Nhóm DAG Việt Nam có thể cử đại diện tham dự các cuộc họp theo oiây 
mời của các Bộ, ngành của Việt Nam và các cơ quan của l*U phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ và quyên hạn dược quy dịnh tại Diễu 2 Quyết định này và tùy 
thuộc khả năng về kinh phí. 


ø) Các thành viên của Nhóm DAG Việt Nam và Nhóm DAO l:U sẽ gặp 
nhau tại Diễn dàn chung theo thông nhất của hai bên. Diễn dàn chung, được tô 
chức hàng năm bên lễ cuộc họp của Ủy ban Thương mại và Phát triên bên vững 
hoặc theo thông nhất ø oiữa Việt Nam và l:U. 


h) Các phân nhóm có thể tô chức họp riêng theo yêu cầu của Ban Chủ tịch 
hay trên cơ SỞ dễ nghị của các Bộ, ngành có liền quan hoặc theo dễ xuất của Nhóm 
DAG của I:U. Việc tổ chức các cuộc họp này phải được sự dồng ý của Chủ tịch. 
Các cuộc họp này phải có sự tham dự của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được Chủ 


Độ, 


tịch ủy quyên. Thành viên của các phân nhóm khác có thể tham dự các cuộc họp 
này. Sự tham dự của các quan sát viên, chuyên gia, tô chức độc lập trong nước và 
các bên liên quan khác do Chủ tịch quyết định. Các quyêt. định tại các cuộc họp 
này chỉ được coi là hợp lệ nếu có sự tham gia và biêu quyết đồng ý của hơn một 
nửa số thành viên chính thức của Nhóm DAG Việt Nam. 


¡) Một thành viên hoặc quan sát viên sẽ bị tước tư cách thành viên hoặc 
quan sát viền trong các trường hợp sau: 


- Văng mặt mà không có thông báo chính thức bằng văn bản gửi cho Ban 
Chủ tịch/Ban Thư ký của Nhóm DAG Việt Nam trước khi diễn ra phiền họp tại 
02 buôi họp của Nhóm DAG Việt Nam trong một năm hoạt động; 


- VỊ phạm cơ chế làm việc quy định tại Điều này và Quy chế a 
Nhóm DAGØ Việt Nam hoặc vi phạm pháp luật: tiátffBtiál 


- Giải thể tự nguyện hoặc bắt buộc hoặc bị đình chỉ hoạt động. 
3. Quy chế hoạt động 


a) Quy chế hoạt động của Nhóm DAG Việt Nam do các thành viên xây 
dựng, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Trong quá trình xây dựng 
quy chế hoạt động, Nhóm DAG Việt Nam phải lấy ý kiến băng văn bản của Ban 
thư ký Nhóm DAG Việt Nam; và các ý kiên này phải dược nghiên cứu và tiếp 
thu. Dự thảo quy chế hoạt động dược thông qua vào buổi họp dâu tiên của Nhóm 
DAG Việt Nam trên cơ sở đông thuận. Trong trường hợp không dạt dược dông 
thuận, quy chế sẽ được thông qua theo cơ chế quy định tại khoản Ï Diễu này. 


b) Các thành viên chính thức của Nhóm DAG Việt Nam có thê đề xuất sửa 
dối một hoặc một số điểm của quy chế hoạt động. Việc sửa đồi và thông qua quy 
chế hoạt động sửa đôi dược thực hiện theo Diễm a Khoản này. 


Điều 6. Kinh phí hoạt động 

I1. Nhóm DAG Việt Nam tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động của mình. 

2. Quy chế quản lý tài chính 

a) Quy chế quản lý tài chính của Nhóm DAG Việt Nam do các thành viên 
xây dựng phù hợp với quy dịnh của pháp luật Việt Nam. Dự thảo quy chế quản lý 
tài chính được thông qua vào buôi họp đầu tiên của Nhóm DAG Việt Nam trên 


cơ sở đồng thuận. Trong trường hợp không dạt được đồng thuận, quy chê sẽ được 
thông qua theo cơ chế quy định tại khoản Ï Điều 5 của Quyết định này. 
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b) Các thành viên chính thức của Nhóm DAO Việt Nam có thể đề xuất sửa 
đôi một hoặc một số điểm của quy chế quản lý tài chính. Việc sửa đối và thông 
qua quy chế quản lý tài chính sửa đồi dược thực hiện theo Điểm a Khoản 2 Diều 
này. 


Điều 7. Tổ chức thực hiện 


|. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Da biên, Vụ 
trưởng Tô chức cán bộ. Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đôi mới doanh nghiệp và các 
thành viên Nhóm DDAG Việt Nam chịu trách nhiệm thị hành Quyết định này. 


2. Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, và Vụ Tài chính vả Dối mới doanh 
nghiệp Ì bồ trí biên chế và kinh phí cho Vụ Chính sách Thương mại Da liâwWÉtln 
thời thực hiện các nhiệm vụ và chức năng của Ban Thư ký của Nhóm DAO Việt 
Nam trong thời øian triên khai các quy trình, thủ tục cần thiết cho việc thành lập Ban 
Thư ký chính thức. 


Điều 8. Hiệu lực thi hành 


Quyết định này có hiệu lực thị hành kề từ noày ký./. \ưZ 


BỘ TRƯƠNG 
Noi nhận: 
- Như trên; 
- Các thành viên Ban cán sự Đăng: 
- Các Bộ: VPCP., IL.DTBXH, TN&MT, CA, TP, NG, 
NV, TC, NN&PTNI; 
- Các đơn vị: VPB, T1CCB, TCIDMIÒN; 
- Lưu: VI, ĐH (2). 





Nguyên Hồng Diên 





PHỤ LỤC _ 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA 
NHÓM TƯ VẤN TRONG NƯỚC (DAG) VIỆT NAM 


(kèm theo Quyết định sỐ 197 2/BCT- -DB ngày 1> tháng 9 năm 2021) 


b, 


t`) 


G2 


Phòng Thương mại và Công nehiệp Việt Nam (đại diện ø BIÙI D Sử Liiiltam lao 
“h AIfIE 

ông) 
Viện Công nhân và Công doàn, trực thuộc Tông Liên đoàn Lao động Việt 
Nam | 
Trung tâm Phát triền Nông thôn Bên vững (SIRD) 





